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STT MSVT Họ đệm Tên Lớp Nhóm học Giải tích Pháp luật GDTC Anh văn Anh văn

1
CX001 Nguyễn Anh Nam CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

2
CX002 Nông Khánh Toàn CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

3
CX003 Nguyễn Quang Trường CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

4
CX004 Trịnh Trí Hoài CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

5
CX005 Vũ Quang Huy CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

6
CX006 Lê Đức Chí CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

7
CX007 Nguyễn Thiện Khánh Duy CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

8
CX008 Nguyễn Ngọc Huy CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

9
CX009 Đoàn Minh Trí CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

10
CX010 Lê Đình Sơn CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

11
CX011 Nguyễn Hoài Nam CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

12
CX012 Lê Hữu Trí CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

13
CX013 Võ Xuân Sơn CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

14
CX014 Đặng Minh Trí CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

15
CX015 Nguyễn Đình Toàn CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10
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16
CX016 Nguyễn Thành Minh Tân CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

17
CX017 Tống Đình Trường CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

18
CX018 Nguyễn Thanh Bình CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

19
CX019 Nguyễn Trọng Tín CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

20
CX020 Đỗ Ngọc Thiện CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

21
CX021 Hoàng Cao Trường CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

22
CX022 Đậu Đức Dương CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

23
CX023 Võ Đức Duy CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

24
CX024 Võ Minh Thành CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

25
CX025 Nguyễn Xuân Nhi CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

26
CX026 Nguyễn Tấn Di CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

27
CX027 Nguyễn Hoàng Huy CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

28
CX028 Vũ Hoài Phong CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A11N09, Tuần 3 -10

29
CX029 Trần Văn Triệu CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

30
CX030 Nguyễn Ngọc Thưởng CX16CLCA CLC01

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC01, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC01, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC01, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10
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1
CO001 Nguyễn Duy Anh CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

2
CO002 Dương Bảo CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

3
CO003 Trịnh Hữu Cảnh CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

4
CO004 Bùi Trần Nguyên Chương CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

5
CO005 Nguyễn Mạnh Cường CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

6
CO006 Trần Duy Đan CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

7
CO007 Nguyễn Khắc Tuấn Dũng CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

8
CO008 Lương Phước Hậu CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

9
CO009 Nguyễn Tín Hiệp CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

10
CO010 Nguyễn Thành Hiếu CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

11
CO011 Nguyễn Quốc Hùng CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

12
CO012 Võ Đông Hữu CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

13
CO013 Nguyễn Hoàng Huy CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

14
CO014 Đoàn Gia Huy CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

15
CO015 Trần Nguyễn Quang Huy CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10
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16
CO016 Lê Quang Huy CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

17
CO017 Trần Hoàng Huy CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

18
CO018 Phạm Đình Huy CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

19
CO019 Huỳnh Gia Khang CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

20
CO020 Trần Phương Khánh CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

21
CO021 Trần Lê Đức Kỳ CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

22
CO022 Nguyễn Đặng Khánh Linh CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

23
CO023 Nguyễn Văn Minh CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

24
CO024 Lê Văn Minh CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

25
CO025 Hồ Nguyễn Hoài Nam CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

26
CO026 Nguyễn Thành Nguyên CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

27
CO027 Hoàng Nguyễn Khôi Nguyên CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

28
CO028 Phạm Lê Tuấn CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 6,

Tiết 1-4, B201A,

Nhóm A11N05, Tuần 3 -10

29
CO029 Phạm Cao  Tiến CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A21, Sáng 4,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Sáng 6,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A21N4, Tuần 3 -10

30
CO030 Lê Thanh Nguyên CO16CLCA CLC02

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC02, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC02, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC02, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10
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1
CO031 Phạm Anh Quân CO16CLCA CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

2
CO032 Phạm Vũ Quang CO16CLCA CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

3
CO033 Đinh Duy Tân CO16CLCA CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

4
CO034 Võ Thanh Anh Tân CO16CLCA CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

5
CO035 Nguyễn Ngọc Thanh CO16CLCA CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

6
CO036 Hồ Tâm Thanh CO16CLCA CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

7
CO037 Phạm Ngọc Duy Thiên CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

8
CO038 Trần Trí Thiện CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

9
CO039 Châu Trần Việt Thông CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

10
CO040 Lê Đình Thực CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

11
CO041 Lê Nguyễn Ngọc Thương CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

12
CO042 Trần Minh Tiến CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

13
CO043 Phạm Hồng Tiến CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

14
CO044 Thượng Quốc Toàn CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

15
CO045 Lâm Minh Triết CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10
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16
CO046 Đinh Anh Tuấn CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

17
CO047 Nguyễn Văn Tuấn CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

18
CO048 Lê Anh Tuấn CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

19
CO049 Nguyễn Ngọc Tuấn CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

20
CO050 Trịnh Ngọc Tuyến CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

21
CO051 Nguyễn Lê Quốc Việt CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

22
CO052 Trần Huy Minh Việt CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

23
CO053 Nguyễn Hữu Vinh CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

24
CO054 Nguyễn Xuân Vinh CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

25
CO055 Trần Ngọc Lâm CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

26
CO056 Nguyễn Thanh Tài CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

27
CO057 Lê Trung Vỹ CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

28
CO058 Trần Công  Duy CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

29
CO059 Hà Hoàng Thiện CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

30
CO060 Võ Xuân Thành CO16CLCB CLC03

Giải tích 1, thứ 2

Tiết 1-4, B101B

nhóm CLC03, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC03, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

14h10 - 15h50, Hồ bơi

Nhóm CLC03, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10
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1
CD001 Trần Văn Anh CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

2
CD002 Võ Khánh Biêu CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

3
CD003 Nguyễn Đình Giang CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

4
CD004 Phạm Văn Hưng CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

5
CD005 Lê Anh Khoa CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

6
CD006 Nguyễn Bá Mạnh CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

7
CD007 Hoàng Duy Quang CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

8
CD008 Mai Xuân Thái CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

9
CD009 Lương Trần Thắng CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

10
CD010 Hồ Anh Thiên CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

11
CD011 Cao Lê Ngọc Trình CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

12
CD012 Lê Đình Tuấn CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

13
CD013 Võ Nhật Tân CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

14
CD014 Võ Thành Đạt CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

15
CD015 Bùi Thị Kim Oanh CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

16
CD016 Võ Văn Được CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

17
CD017 Mai Xuân Thức CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10
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18
CD018 Đỗ Nguyễn Đình Duy CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

19
CD019 Lê Đình Tuấn CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

20
CD020 Nguyễn Minh Nhựt CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

21
CD021 Nguyễn Trí Lượng CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

22
CD022 Huỳnh Thạch Thanh Tùng CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

23
CD023 Bùi Văn Đại CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

24
CD024 Phạm Võ Anh Khoa CD16CLCA CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

25
CD025 Nguyễn Đức Hạnh CD16CLCB CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

26
CD026 Tống Lê Chung CD16CLCB CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

27
CD027 Nguyễn Thanh Bình CD16CLCB CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

28
CD028 Nguyễn Phước Tiến CD16CLCB CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10

29
CD029 Nguyễn Văn Thành CD16CLCB CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

30
CD030 Nguyễn Phúc Thanh Phương CD16CLCB CLC04

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC04, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 6

Tiết 1-4, B101A

Nhóm CLC04, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 2

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC04, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B101B,

Nhóm A11N01, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N01, Tuần 3 -10
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1
QL001 Nguyễn Lê Thụy An QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

2
QL002 Phạm Thu An QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

3
QL003 Hoàng Quốc Bảo QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

4
QL004 Nguyễn Thị Thùy Dương QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

5
QL005 Phạm Thị Hạnh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

6
QL006 Lư Thị Minh Hiền QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

7
QL007 Lê Minh Hiếu QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

8
QL008 Nguyễn Lê Đình Hoan QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

9
QL009 Vũ Thế Kiệt QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

10
QL010 Nguyễn Duy Linh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

11
QL011 Trần Thành Long QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

12
QL012 Bùi Ngọc Lương QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

13
QL013 Nguyễn Thị Kim Oanh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

14
QL014 Nguyễn Thúy Quỳnh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

15
QL015 Nguyễn Thanh Sơn QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10
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16
QL016 Lê Thị Thu Thảo QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

17
QL017 Trần Hưng Thịnh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

18
QL018 Nguyễn Võ Huy Thọ QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

19
QL019 Đặng Phạm Duy Thông QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B101B,

Nhóm A11N03, Tuần 3 -10

20
QL020 Lương Đức Tùng QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

21
QL021 Phạm Nguyễn Phương Anh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

22
QL022 Trần Mạnh Tuấn QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

23
QL023 Tô Hoàng Hưng QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

24
QL024 Lê Đức Thuận QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

25
QL025 Nguyễn Thái Hòa QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

26
QL026 Kiều Minh Ánh QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

27
QL027 Nguyễn Hữu Anh Khoa QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

28
QL028 Lê Đức Thuận QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

29
QL029 Huỳnh Ngọc Dung QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

30
QL030 Trần Huy Tú QL16CLCA CLC05

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC05, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 2

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC05, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

15h20 - 17h00, Hồ bơi

Nhóm CLC05, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10
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1
KT001 Bùi Phương Anh KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

2
KT002 Phan Đức Anh KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

3
KT003 Mai Đức Cảnh KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

4
KT004 Dương Duy Đăng KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

5
KT005 Trần Tùng Dương KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

6
KT006 Lê Thị Hà KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

7
KT007 Giáp Hữu Học KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

8
KT008 Bùi Thị Hương KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

9
KT009 Đào Đức Khánh KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

10
KT010 Phạm Nguyễn Đăng Khoa KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

11
KT011 Trần Đăng Khoa KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

12
KT012 Trần Thuỳ Linh KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

13
KT013 Nguyễn Thị Hương Ly KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

14
KT014 Ngô Nhật Minh KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

15
KT015 Lê Ngọc Ngẫu KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10
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16
KT016 Hoàng Diễm Phương KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

17
KT017 Ngô Thị Minh Quyên KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

18
KT018 Phạm Thị Lệ Quyên KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

19
KT019 Lê Thanh Sang KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

20
KT020 Lê Thu Thảo KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

21
KT021 Nguyễn Văn Tình KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

22
KT022 Hồ Thị Ngọc Trâm KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

23
KT023 Lê Thị Cẩm Tú KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

24
KT024 Lê Hữu Bảo Tú KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

25
KT025 Nguyễn Tú Uyên KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

26
KT026 Lê Đình Văn KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

27
KT027 Nguyễn Thị Bế Vàng KT16CLCA CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

28
KT028 Trương Trọng Vũ KT16CLCB CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

29
KT029 Lê Thị Bảo Yên KT16CLCB CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

30
KT030 Lê Vũ Đình Cảnh KT16CLCB CLC06

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC06, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B102A

Nhóm CLC06, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 3

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC06, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10
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1
CX061 Nguyễn Thanh Năm CX16CLCA CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

2
CX062 Đinh Ngọc Thế Quảng CX16CLCA CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

3
CX063 Đỗ Quang Tùng CX16CLCA CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

4
CX064 Nguyễn Bá Hoàng CX16CLCA CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

5
CX065 Võ Tân Bình CX16CLCA CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

6
CX066 Đào Văn Thịnh CX16CLCB CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

7
CX067 Lương Trường Châu CX16CLCB CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

8
CX068 Phạm Chí Huy CX16CLCB CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

9
CX069 Nguyễn Quốc Đạt CX16CLCB CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

10
CX070 Nguyễn Văn Cường CX16CLCB CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

11
HH001 Đặng Hữu Bảo HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

12
HH002 Nguyễn Đình Đông HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

13
HH003 Hồ Minh Đức HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

14
HH004 Phan Văn Tiến Dủng HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

15
HH005 Võ Phúc Hậu HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10
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16
HH006 Vũ Minh Hiếu HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

17
HH007 Trang Hoàng Lực HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

18
HH008 Phạm Tuấn Thành HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

19
HH009 Trần Văn Tiến HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

20
HH010 Phạm Trung Tín HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

21
HH011 Trần Trung Tín HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

22
HH012 Nguyễn Trương Nhật Trường HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

23
HH013 Phan Tú Tú HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

24
HH014 Nguyễn Hoàng Vinh HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

25
HH015 Huỳnh Sơn  Tùng HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

26
HH016 Nguyễn Đắc Hùng Anh HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

27
HH017 Đinh Gia Liêm HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N04, Tuần 3 -10

28
HH018 Ninh Quốc Khoa HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

29
HH019 Võ Tiến Đạt HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10

30
HH020 Trần Đăng Khoa HH16CLC CLC07

Giải tích 1, thứ 6

Tiết 6-9, B101B

nhóm CLC07, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 3

Tiết 6-9, B101B

Nhóm CLC07, tuần 2-12

Bơi, thứ 7

13h00 - 14h40, Hồ bơi

Nhóm CLC07, Tuần 2-11

Anh văn A11, thứ 3,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B202C,

Nhóm A11N02, Tuần 3 -10
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1
CX031 Bùi Văn Hòa CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

2
CX032 Nguyễn Lưu Uy CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

3
CX033 Nguyễn Đức Anh CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

4
CX034 Nguyễn Đức Tân CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

5
CX035 Võ Bá Lưu CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

6
CX036 Bùi Hương Sóng Biển CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

7
CX037 Nguyễn Anh Tú CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

8
CX038 Trần Quang Việt CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

9
CX039 Dư Hoài Ngọc CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

10
CX040 Lê Tấn Vững CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

11
CX041 Hà Minh Giang CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

12
CX042 Trần Trọng Oanh CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

13
CX043 Phạm Duy Hưng CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

14
CX044 Ngô Thị Kim Lý CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

15
CX045 Trần Quang Triển CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10
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16
CX046 Nguyễn Văn Vinh CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

17
CX047 Nguyễn Đức Minh Phúc CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

18
CX048 Nguyễn Đức Hoàng Phú CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

19
CX049 Trịnh Xuân Khôi CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

20
CX050 Trần Anh Tuấn CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

21
CX051 Phan Quang Hoàng CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

22
CX052 Phạm Công Lợi CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

23
CX053 Thông Minh Trí CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

24
CX054 Vũ Văn Thành CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

25
CX055 Nguyễn Trần Minh Đức CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

26
CX056 Trầm Triệu Hảo CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

27
CX057 Thái Quốc Toàn CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A21, Chiều thứ 2,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Chiều thứ 4,

Tiết 6-9, B201B,

Nhóm A21N3, Tuần 3 -10

28
CX058  Nguyễn Ngọc Phương Nam CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 5,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N07, Tuần 3 -10

29
CX059 Trần Thị Ngọc Ánh CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10

30
CX060 Võ Chí Nguyễn CX16CLCB CLC08

Giải tích 1, thứ 3

Tiết 6-9, B101A

nhóm CLC08, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 7

Tiết 6-9, B101A

Nhóm CLC08, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 5

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC08, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 1-4, B102A,

Nhóm A11N06, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 1-4, B102C,

Nhóm A11N06, Tuần 3 -10
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1
CD031 Nguyễn Văn Thành CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

2
CD032 Hà Tiến Hoằng CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

3
CD033 Nguyễn Anh Quốc CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

4
CD034 Đinh Minh Hiếu CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

5
CD035 Nguyễn Phước Quang CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

6
CD036 Phan Quốc Dũng CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

7
CD037 Trần Đăng Khoa CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

8
CD038 Nguyễn Văn Trung CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

9
CD039 Lương Hoàng Lộc CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

10
CD040 Nguyễn Ngọc Hưng CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

11
CD041 Nguyễn Hoài Thương CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

12
CD042 Nguyễn Đức Phú CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A21N2, Tuần 3 -10

13
CD043 Nguyễn Minh Hoàng CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

14
CD044 Doãn Trần Quang Điện CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

15
CD045 Nguyễn Hoàng Phúc CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10
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16
CD046 Trần Công Đạt CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

17
CD047 Trương Tấn Đạt CD16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

18
CO061 Võ Trọng Nhân CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

19
CO062 Lê Nguyễn Nhật Duy CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

20
CO063 Nguyễn Thành Phương CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

21
CO064 Phan Trí Nhân CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

22
CO065 Mai Quế Phong CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

23
CO066 Trương Thái Tâm Bình CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

24
CO067 Trần Hữu Cường CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

25
CO068 Trần Công Thụ CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

26
CO069 Nguyễn Hữu Thạch CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10

27
CO070 Võ Trần Văn Vi CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

28
CO071 Lưu Đức Duy CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

29
CO072 Lê Văn Thắng CO16CLCB CLC09

Giải tích 1, thứ 5

Tiết 1-4, B101A

nhóm CLC09, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 4

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC09, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 7-8, Sân banh

Nhóm CLC09, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 7,

Tiết 1-4, B202A,

Nhóm A11N11, Tuần 3 -10
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1
KT031 Đỗ Việt Thắng KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

2
KT032 Cao Nhựt Duy KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

3
KT033 Phan Xuân Bảo KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

4
KT034 Trần Việt Anh KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

5
KT035 Trần Thanh Vẹn KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

6
KT036 Nguyễn Ngọc Khánh KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

7
KT037 Nguyễn Văn Trọng KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

8
KT038 Dương Duy  Đăng KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

9
KT039 Phạm Vũ Phong KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

10
KT040 Bùi Kiều Minh KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

11
KT041 Huỳnh Ngọc Dung KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

12
KT042 Vũ Minh Ngọc KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

13
KT043 Trần Lê Gia Thuấn KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

14
KT044 Trần Ngọc Trọng KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

15
KT045 Phạm Thu Hà KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10



Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM    
Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế IEC    
  --------------------------------------------------    
 Thời khóa biểu HK1, khóa 2016, Chương trình Chât lượng cao

STT MSVT Họ đệm Tên Lớp Nhóm học Giải tích Pháp luật GDTC Anh văn Anh văn

16
KT046 Lê Đình Minh Quân KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

17
KT047 Nguyễn Thị Minh Quyên KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

18
KT048 Nguyễn Thị Hằng KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

19
KT049 Vũ Minh Trung KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

20
KT050 Kiều Thiên Kim KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

21
KT051 Lâm Nguyễn Trung Đức KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B202C,

Nhóm A11N10, Tuần 3 -10

22
KT052 Lê Văn Tân KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

23
KT053 Nguyễn Ngọc Tiến KT16CLCB CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

24
KX001 Lê Văn Nghiêm KX16CLC CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

25
QL031 Tô Phương Tuyền QL16CLCA CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

26
QL032 Nguyễn Đức Huy QL16CLCA CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

27
QL033 Đỗ Thành An QL16CLCA CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

28
QL034 Trần Thanh Tú QL16CLCA CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10

29
QL035 Trần Vũ Minh Tuấn QL16CLCA CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A21, Thứ 3,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 4 -10

Anh văn A21, Thứ 5,

Tiết 6-9, B102C,

Nhóm A21N1, Tuần 3 -10

30
QL036 Hà Thị Huyền QL16CLCA CLC10

Giải tích 1, thứ 4

Tiết 1-4, B102A

nhóm CLC10, tuần 2-16

Pháp luật, thứ 5

Tiết 1-4, B101B

Nhóm CLC10, tuần 2-12

Điền kinh, thứ 6

Tiết 9-10, Sân banh

Nhóm CLC10, Tuần 3-12

Anh văn A11, thứ 2,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 4 -10

Anh văn A11, thứ 4,

Tiết 6-9, B102A,

Nhóm A11N08, Tuần 3 -10


